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bánh



Bánh mịn phổ thông

5020
200g

Bánh tết nho khô nhỏ
GÓI

5026
400g

Bánh tết béo
GÓI

5003
200g Bánh bôi nho khô 

và quả hạnhGÓI

5010
400g

Bánh bôi ngọt
GÓI

5032
400g

Bánh tết ngọt
GÓI

5034
500g

Bánh tết đường
GÓI

5004
400g

Bánh bôi béo
GÓI

5008
400g Bánh bôi nho khô 

và quả hạnhGÓI

5028
400g Bánh tết béo với 

nho khôGÓI
5030

400g Bánh tết nho khô 
vớiquả hạnhGÓI



	 Bánh buchta

5084
90g Bánh buchta chảo 

với bột trái cây5082
90g Bánh buchta chảo với 

sữa đông

5079
180g Bánh buchta chảo với 

bột trái cây 2 cáiGÓI
5078

180g Bánh buchta chảo với 
anh túc 2 cáiGÓI

5080
90g Bánh buchta chảo với 

anh túc

5077
180g Bánh buchta với sữa 

đông lạnh 2 cáiGÓI

5092
360g Bánh buchta Séc với 

sữa đôngGÓI
5094

360g Bánh buchta Séc với 
bột trái câyGÓI

5100
360g

Bánh buchta thỏi vàng
GÓI

5224
80g

Bánh buchta lê

5090
360g Bánh buchta Séc với 

anh túcGÓI

5096
360g

Bánh buchta mứt Séc
GÓI



	 Bánh buchta

5225
160g Bánh buchta lê

2 cáiGÓI



	 Bánh mỳ hấp

4050
600g

Bánh mỳ hấp lăn
GÓI

4055
300g

Bánh mỳ hấp lăn
GÓI

4070
550g

Bánh mỳ hấp khoai tây
GÓI

4056
600g

GÓI

bánh mỳ hấp đóng gói 
trong không gian bảo 
quản



5110
240g Bánh chè anh túc 

4 cáiGÓI
5112

240g Bánh chè sữa đông 
4 cái GÓI

5114
50g

Bánh sữa đông Séc

5116
50g

Bánh anh túc Séc 5117
100g Bánh anh túc Séc 

2 cáiGÓI
5115

100g Bánh sữa đông Séc 
2 cáiGÓI

5120
50g

Bánh bột trái cây Séc

5121
100g

Bánh táo Séc 2 cái
GÓI

5118
50g

Bánh mứt Séc

	 Bánh ngọt tròn

5125
50g Bánh anh túc – 

sữa đông Séc

5122
50g

Bánh táo Séc

5189
100g Bánh anh túc – 

sữa đông Séc 2 cáiGÓI



5162
40g

Bánh sữa đông ngọt

5160
40g

Bánh ngọt anh túc

5164
40g

Bánh ngọt hoa quả 5165
40g

Bánh mứt ngọt

5161
40g

Bánh táo ngọt

5150
100 g

Bánh gói hoa quả

5152
200 g

Bánh gói hoa quả 2 cái
GÓI

	 Bánh ngọt tròn

5144
250g

Bánh giải trí
GÓI

5132
160 g

Bánh Morava 2 cái
GÓI

5142
 1200g

Bánh ngọt tròn to

5124
150g

Bánh anh túc Séc5126
150g

Bánh sữa đông Séc



	 Bánh ngọt tròn

5803
280g

Bánh lưới
GÓI

5176
240g Bánh Budak với anh 

túc và mận 2 cáiGÓI

5168
1000g

Bánh ngọt đám cưới

5170
120g Bánh Budak với anh 

túc và mận

5167
200g

Bánh ngọt thập cẩm
GÓI

6290
70g

Bánh ngọt Vienna

5166
80g Bánh anh túc -  

sữa đông ngọt



	 Bánh áo

5193
100g Bánh áo anh túc 

2 cáiGÓI

5204
150g Bánh áo mứt 

3 cáiGÓI
5200

150g Bánh áo anh túc 
3 cáiGÓI

6192
50g

Bánh áo lá sữa đông

5202
150g Bánh áo sữa đông 

3 cáiGÓI

5191
100g Bánh áo sữa đông 

2 cáiGÓI

6194
50g

Bánh áo lá anh túc

5190
50g

Bánh áo sữa đông

5196
50g

Bánh áo bột trái cây

5192
50g

Bánh áo anh túc

5194
50g

Bánh áo mứt

6261
40g Bánh áo thời 

trang vani



	 Bánh áo

6198
50g Bánh áo lá bột 

trái cây



	 Bánh cuộn

5210
250g

Bánh cuộn anh túc
GÓI

5212
400g

Bánh cuộn anh túc
GÓI

5214
250g

Bánh cuộn táo
GÓI

5216
400g

Bánh cuộn táo
GÓI

5217
400g

Bánh cuộn sữa đông
GÓI

6210
150g

Bánh lá cuộn với táo6206
90g

Bánh lá cuộn với táo6205
90g Bánh lá cuộn với 

pudding

6203
330g

Bánh táo cuốn

6211
150g Bánh lá cuộn với táo 

2 cáiGÓI
6212

75g
Bánh lá cuộn với táo



Các loại bánh ngọt khác

5047
46g

Bánh gói ngọt 5052
46g

Bánh  sừng bò ngọt

5053
92g Bánh sừng bò ngọt 

2 cáiGÓI

5133
100g Bánh lưới bơ với sữa 

đông 2 cái GÓI

5113
100g Bánh lưới bơ với 

sữa đông 

5140
80g

Bánh lược anh túc 5186
220g Bánh đỉnh sữa đông 

2 cáiGÓI

5054
100g

Bành sừng bò con thỏ

5134
65g

Bánh hoa anh đào 5136
130g Bánh hoa anh đào 

2 cáiGÓI

5185
220g Bánh đỉnh anh túc 

2 cáiGÓI

5050
70g

Bánh anh túc



Các loại bánh ngọt khác

5205
50g

Bánh karasek – anh túc

5209
50g Bánh karasek – quả 

hạnh 5211
100g Bánh karasek 

2 cáiGÓI

5239
65g Bánh mechurka 

anh túc

5238
65g

Bánh mechurka táo

5244
120g

Bánh bông ngọt5240
65g Bánh mechurka 

sữa đông

5188
110g

Bánh đỉnh với sữa đông

5245
120g Bánh bông ngọt 

với mơ 5246
120g Bánh bông ngọt 

với táo 5801
200g

Bánh trứng
GÓI

5187
110g

Bánh đỉnh anh túc



6182
60g

Bánh lá đậu phộng6002
300g

Bánh trứng cẩm thạch
GÓI

Các loại bánh ngọt khác

6190
90g

Bánh lưới với ca cao6189
90g

Bánh lưới với mơ6188
90g Bánh lưới dâu tây – 

pudding

6187
90g Bánh lưới việt quất – 

pudding6186
60g

Bánh lá anh túc6185
120g Bánh lá đậu phộng 

2 cáiGÓI

6197
80g Bánh hình vuông 

2 cáiGÓI
6199

40g
Bánh hình vuông 6202

70g
Bánh anh đào

5802
250g Bánh trứng với 

nước ca caoGÓI



Các loại bánh ngọt khác

6233
50g

Bánh con rùa 6239
60g

Bánh điểm tâm vani

6238
120g Bánh điểm tâm 

2 cáiGÓI

6234
60g

Bánh con chó

6250
40g

Bánh CroissanT 6252
55g Bánh Croissant 

với ca cao

6287
60g

Bánh rạch hạt dẻ 6288
50g

Bánh xoáy quế



Các loại bánh dùng chất ngọt khác

6213
75g

Bánh áo lá với đường

5044
50g Bánh Brioche 

với đường

6215
150g Bánh áo táo với đường 

2 cáiGÓI

5045
100g Bánh Brioche 

với đường 2 cáiGÓI

5206
50g

Báo áo mứt với đường

5203
50g

Bánh áo táo với đường



Bánh rán

6050
60g

Bánh rán mứt6041
55g

Bánh rán trống 6053
88g

Bánh rán với kem vani

6069
43g

Bánh quế chiên6055
70g Bánh rán với nước ca 

cao và dừa

6080
60g

Bánh túi chiên táo-quế

6054
60g

Bánh rán với ca cao

6071
86g

Bánh quế chiên 2 cái
GÓI

6084
60g Bánh túi chiên Sữa 

đông – đào 6085
120g Bánh túi chiên Sữa đông –  

đào 2 cáiGÓI

6082
60g Bánh túi chiên với bột 

trái cây



Các loại bánh mặn

6193
100g Bánh mỳ với thịt và pho 

mát – chỉ chở đợt 2
6201

100g
Bánh rau với thịt 6214

60g
pizza lá

6218
65g

Bánh rán pho mát

3061
42g

Bánh tóp 3062
60g

Bánh rán 6191
215g

Bánh lá que
GÓI

6221
90g Bánh lưới với thịt và 

rau bina6220
30g

Bánh lá que pho mát

6223
90g Bánh lưới với pho 

mát Niva 6227
60g

Bánh mỳ pho mát 6230
50g

Bánh Croissant ngô



6243
60g

Bánh vuông lúa ngũ cốc

Các loại bánh mặn



BÁNH NGỌT
KOMPEK,  
kombinát pekařské a cukrářské  
výroby, spol. s r.o.
Petra Bezruče 1632,  
272 00 Kladno 

Chúng tôi nhận đơn đặt hàng  
ở số điện thoại và số fax  
312 247 973 

và ở địa chỉ e-mail:  
cukrárna@kompek.cz 

BÁNH MÌ
KOMPEK,  
kombinát pekařské a cukrářské  
výroby, spol. s r.o.
J. Hory 671,  
272 64 Kladno 

Chúng tôi nhận đơn đặt hàng  
ở số điện thoại:  
468 004 013, 468 004 016,  
468 004 019,  
468 004 012, 312 247 740,  
312 245 434

ở số fax: 312 248 890, 312 242 310 

và ở địa chỉ e-mail:  
objednavky@kompek.cz 

www.kompek.cz
www.kompek-medline.cz 

TRUYỀN THỐNG SẢN XUẤT BÁNH MÌ VÀ BÁNH 
NGỌT Ở KLADNO




